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( Đề kiểm tra có 3 trang, gồm 35 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận )
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	Mã đề 312


Họ, tên thí sinh: ………………………………...……
Lớp: …….Số báo danh: ……………

I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm )

Câu 1: Một hộp có 
[image: image1.wmf]5

 bi đen, 
[image: image2.wmf]4

 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 
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 bi. Xác suất 
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 bi được chọn đều cùng màu là:
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Câu 2: Cho cấp số cộng 
[image: image9.wmf](

)

n

u

 có 
[image: image10.wmf]1

4;5

ud

==-

. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng:

A. 
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Câu 3: Một tổ gồm 
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 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn [image: image17.wmf]4

 em đi trực sao cho có ít nhất  2 nữ?
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Câu 4: Cho biểu thức [image: image22.wmf]15
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Câu 5: Cho cấp số nhân 
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 . Tính tổng của 200 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho:

A. 
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Câu 6: Hệ số của [image: image34.wmf]5
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A. [image: image36.wmf]924

-

.
B. [image: image37.wmf]792

.
C. [image: image38.wmf]495

.
D. [image: image39.wmf]792

-

.
Câu 7: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền xu cân đối và đồng chất 6 lần thì số phần tử của không gian mẫu là:
A. 
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Câu 8: Số cách xếp n(
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Câu 9: Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

A. 112
B. 1792
C. 2055
D. 2100.

Câu 10: Đội văn nghệ của đoàn trường THPT Lê Minh Xuân gồm 
[image: image47.wmf]4

 học sinh khối 
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 học sinh khối 
[image: image50.wmf]11

 và 
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 học sinh khối 
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. Ban chấp hành Đoàn trường chọn ngẫu nhiên 
[image: image53.wmf]5

 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ Sơ kết học kỳ I năm 2021 – 2022. Tính xác suất sao cho khối nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 
[image: image54.wmf]2

 học sinh khối 
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Câu 11: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?
A. 
[image: image60.wmf]3

9.10

.
B. 
[image: image61.wmf]9.8.7.6

.
C. 
[image: image62.wmf]9.9.8.7

.
D. 
[image: image63.wmf]10.9.8.7

.

Câu 12: Số các chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử là:
A. 
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Câu 13: Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?

[image: image68.png]



A. 
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Câu 14: Cho cấp số nhân 
[image: image73.wmf](
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 . Công bội của cấp số nhân đã cho là:

A. 
[image: image75.wmf]3
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Câu 15: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 11A, 3 học sinh lớp 11B, 5 học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên, không có hai học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau là:

A. 
[image: image79.wmf]11
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Câu 16: Một cấp số cộng có 6 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 17; tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ tư bằng 14. Tìm công sai d của câp số cộng đã cho.
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Câu 17: Biết [image: image87.wmf]23
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 Hệ số của 
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 trong khai triển biểu thức 
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Câu 18: Cho cấp số nhân 
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 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 19: Trong một hộp bút có 5 bút đỏ, 3 bút đen và 2 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy một cây bút trong hộp trên?
A. 
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Câu 20: Cho dãy số 
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 là cấp số cộng với:

A. Số hạng đầu tiên là 
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 , công bội là 
[image: image106.wmf]1

2

-

.
B. Số hạng đầu tiên là 
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C. Số hạng đầu tiên là 
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Câu 21: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Biến cố A là biến cố mặt 6 chấm xuất hiện ít nhất một lần. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. 
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Câu 22: Cho cấp số nhân 
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 . Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân:

A. 
[image: image119.wmf]2;10;50;250
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Câu 23: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất của biến cố 
[image: image123.wmf]B

 : “Tổng số chấm xuất 

hiện trên hai mặt là ước của 12” là?
A. 
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Câu 24: Trong khai triển [image: image128.wmf](
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Câu 25: Trên giá sách có 
[image: image133.wmf]4

 quyển sách Toán, 
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 quyển sách Lý, 
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 quyển sách Hóa. Lấy ngẫu nhiên 
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 quyển sách. Tính xác suất để 
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 quyển được lấy ra đều là môn Toán.
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Câu 26: Nếu các số 
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 là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng thì 
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Câu 27: Tính 
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A. 2045253.
B. 2041210.
C. 2045352.
D. 2042210.

Câu 28: Cho cấp số nhân 
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. Khi đó: 
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Câu 29: Tìm số hạng không chứa [image: image156.wmf]x

 trong khai triển nhị thức Niutơn [image: image157.wmf]21
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C. [image: image161.wmf]88
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Câu 30: Nếu một đa giác lồi có 
[image: image163.wmf]152

  đường chéo thì số cạnh của đa giác này là
A. 
[image: image164.wmf]19.
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Câu 31: Cho cấp số cộng 
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 . Tìm số hạng tổng quát 
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Câu 32: Cho cấp số nhân 
[image: image175.wmf](
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 . Số hạng đầu của cấp số nhân đã cho là:

A. 
[image: image177.wmf]2
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B. 
[image: image178.wmf]2
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C. 
[image: image179.wmf]9
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D. 
[image: image180.wmf]6
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Câu 33: Từ các chữ số 
[image: image181.wmf]1,2,3,5,6,7,8,9

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 
[image: image182.wmf]50000
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C. 
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D. 
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Câu 34: Có 12 quyển sách khác nhau. Chọn ra 6 cuốn, hỏi có bao nhiêu cách?
A. 924.
B. 95040.
C. 665280.
D. 792.
Câu 35: Từ các chữ số 
[image: image187.wmf]0,1,2,3,5,6

có thể lập được bao nhiêu số gồm 
[image: image188.wmf]4

 chữ số khác nhau và chia hết cho
[image: image189.wmf]5

?
A. 
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B. 
[image: image191.wmf]120
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C. 
[image: image192.wmf]180

.
D. 
[image: image193.wmf]108
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II. TỰ LUẬN: ( 3 điểm )

Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm O. 


1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).


2/. Gọi M,N lần lượt là trung điểm cạnh SC và CD. Chứng minh: (OMN) // (SAD).

Câu 37: Cho hình chóp S.ABC. Gọi G,O lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và tam giác ABC. Chứng minh rằng: đường thẳng OG song song với mặt phẳng (SAC).
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